
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 11/2024
(Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ)

Số
tiếp

nhận

Ngày tiếp
nhận Tên công ty Địa chỉ Số TCB Tên sản phẩm

594 04/11/2024
Công ty Cổ phần Dược
phẩm Tinh Túy Việt -
Chi nhánh Nam Định

Số 263 đường Bái, phường Lộc
Vượng, Thành phố Nam Định

01-TCB/TTV-NĐ/
2024

Thực phẩm bổ sung Trà
Đinh Lăng

595 04/11/2024
Công ty Cổ phần Dược
phẩm Tinh Túy Việt -
Chi nhánh Nam Định

Số 263 đường Bái, phường Lộc
Vượng, Thành phố Nam Định

02-TCB/TTV-NĐ/
2024

Thực phẩm bổ sung Trà
Đông trùng hạ thảo

596 04/11/2024
Công ty Cổ phần Dược
phẩm Tinh Túy Việt -
Chi nhánh Nam Định

Số 263 đường Bái, phường Lộc
Vượng, Thành phố Nam Định

03-TCB/TTV-NĐ/
2024

Thực phẩm bổ sung Trà
Khúng khéng

597 06/11/2024 Công ty TNHH Nam Y
Đường

Số 16 Lô 1B, đường Trung Yên
11, phường Trung Hòa, quận Cầu
Giấy, TP Hà Nội

05/NAMYĐƯỜNG
/2024 An dạ khang

598 06/11/2024

Công ty TNHH Khai
thác và Chế biến nông
sản dược liệu Việt
Vương

Nhà số 3, Ngõ 99/19, tổ 2, phường
Giang Biên, quận Long Biên, TP
Hà Nội

03/VIỆTVƯƠNG/
2024

Thực phẩm bổ sung ĐTR
Xơ nang Việt Vương

599 06/11/2024

Công ty TNHH Khai
thác và Chế biến nông
sản dược liệu Việt
Vương

Nhà số 3, Ngõ 99/19, tổ 2, phường
Giang Biên, quận Long Biên, TP
Hà Nội

04/VIỆTVƯƠNG/
2024

Thực phẩm bổ sung ĐTR
Bổ thận Việt Vương
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600 06/11/2024

Công ty TNHH Khai
thác và Chế biến nông
sản dược liệu Việt
Vương

Nhà số 3, Ngõ 99/19, tổ 2, phường
Giang Biên, quận Long Biên, TP
Hà Nội

05/VIỆTVƯƠNG/
2024

Thực phẩm bổ sung ĐTR
Bổ não Việt Vương

601 06/11/2024

Công ty TNHH Khai
thác và Chế biến nông
sản dược liệu Việt
Vương

Nhà số 3, Ngõ 99/19, tổ 2, phường
Giang Biên, quận Long Biên, TP
Hà Nội

06/VIỆTVƯƠNG/
2024

Thực phẩm bổ sung Cửu
Hoàn Đan

602 12/11/2024
Công ty TNHH Đầu tư
phát triển thương mại
Ngọc Hà

Số 12, ngõ 176 Lê Trọng Tấn,
phường Khương Mai, quận Thanh
Xuân, TP Hà Nội

01/JP/2024 Thực phẩm bổ sung Bù điện
giải JP Natural

603 12/11/2024
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

14/TT/2024-NL Cao Bạch phục linh (Cao
đặc Bạch phục linh)

604 12/11/2024
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

15/TT/2024-NL Cao Mạch nha (Cao đặc
Mạch nha)

605 12/11/2024
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

16/TT/2024-NL Cao Mộc hoa trắng (Cao
đặc Mộc hoa trắng)

606 12/11/2024
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

17/TT/2024-NL Cao Thần khúc (Cao đặc
Thần khúc)
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607 12/11/2024
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

03/TRUONGTHO/
2024/TPBS

Thực phẩm bổ sung
Minions Grow Húng chanh
lên men

608 19/11/2024
Công ty Cổ phần Sản
xuất và Thương mại
HBC Miền Bắc

Lô 15+19 đường N3, CCN An Xá,
phường Mỹ Xá, TP Nam ĐỊnh 23/HBC MB/2024 Bánh quy bơ Juchi

609 26/11/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

01/HTP/2024 Thực phẩm bổ sung OZY
PLUS

610 26/11/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

81/ROYAL/2024 Thực phẩm bổ sung EVA
ÍCH MẪU

611 26/11/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

01/MEDITECH/
2024

Thực phẩm bổ sung An
cung thảo MIFE CINE

612 26/11/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

01/SOLIFE/2024
Thực phẩm bổ sung
CALLIMOON VITAMIN
C CHERRY EXTRACT

613 26/11/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

02/SOLIFE/2024 Bột thảo mộc
CALLIMOON PLUS

614 26/11/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

02/MEKONG/2024 Thực phẩm bổ sung DC
PHARTON PLUS
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615 26/11/2024

Công ty Cổ phần Sản
xuất và thương mại
Xuất nhập khẩu Đại
Long

Thôn Lựu Phố, xã Mỹ Phúc, TP
Nam Định, tỉnh Nam Định 20.10/ĐL/2024 GLUCOSE SYRUP 80%

BRIX

616 26/11/2024
Công ty Cổ phần Sản
xuất Cà phê EggYolk
Việt Nam

Lô E4, đường N4, Khu Công
nghiệp Hòa Xá (Thuê xưởng của
Công ty CP Vĩnh Trường), phường
Mỹ Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam
Định, Việt Nam

01-0/EGGYOLK
VIETNAM/2024

Cà phê trứng hòa tan (Hiệu
EGGYOLK) Instant Egg
Coffee EggYolk

617 26/11/2024
Công ty Cổ phần Sản
xuất Cà phê EggYolk
Việt Nam

Lô E4, đường N4, Khu Công
nghiệp Hòa Xá (Thuê xưởng của
Công ty CP Vĩnh Trường), phường
Mỹ Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam
Định, Việt Nam

02-0/EGGYOLK
VIETNAM/2024

Cà phê sữa hòa tan (Hiệu
EGGYOLK) Instant Milk
Coffee EggYolk

618 26/11/2024
Công ty Cổ phần Sản
xuất Cà phê EggYolk
Việt Nam

Lô E4, đường N4, Khu Công
nghiệp Hòa Xá (Thuê xưởng của
Công ty CP Vĩnh Trường), phường
Mỹ Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam
Định, Việt Nam

03-0/EGGYOLK
VIETNAM/2024

Cà phê kem béo hòa tan
(Hiệu EGGYOLK) Instant
Cream Coffee EggYolk

619 26/11/2024 Hộ kinh doanh Đinh
Thị Anh

Thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh
Nam Định

01/ĐinhThịAnh/
2024

Nước mắm Thực Anh cốt
cá cơm (Loại đặc biệt)

620 26/11/2024 Hộ kinh doanh Đinh
Thị Anh

Thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh
Nam Định

02/ĐinhThịAnh/
2024

Nước mắm Thực Anh cốt
cá cơm (Loại 1)
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621 26/11/2024 Hộ kinh doanh Đinh
Thị Anh

Thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh
Nam Định

03/ĐinhThịAnh/
2024 Mắm tôm Thực Anh

622 26/11/2024
Công ty Cổ phần sản
xuất trà dược liệu Ngọc
Anh

Xóm 11, xã Trực Hùng, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam Định 42/NA/2024 Sắc Ngọc Hương

623 27/11/2024 Công ty Cổ phần Dược
liệu hữu cơ Việt Nam

Số 5 LK1, Tiểu khu Đô thị mới
Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận
Hà Đông, TP Hà Nội

15/DLHC/2024 Cao ống Actiso

624 29/11/2024 Công ty TNHH Toản
Xuân

Xã Yên Lương, huyện Ý Yên, tỉnh
Nam Định 03/ToanXuan/2024 Gạo đặc sản chất lượng cao

Toản Xuân 999

625 29/11/2024
Công ty TNHH Sản
xuất và Thương mại
NestViet

Đường 10, thôn Hồng Phúc, xã
Mỹ Tân, TP Nam Định

01/NESTVIET/
2024 Nước chấm ngon

626 29/11/2024
Công ty TNHH Sản
xuất và Thương mại
NestViet

Đường 10, thôn Hồng Phúc, xã
Mỹ Tân, TP Nam Định

02/NESTVIET/
2024 Nước mắm cá cơm

627 29/11/2024
Công ty TNHH Sản
xuất và Thương mại
NestViet

Đường 10, thôn Hồng Phúc, xã
Mỹ Tân, TP Nam Định

03/NESTVIET/
2024 Nước mắm Làng Biển

628 29/11/2024
Công ty TNHH Sản
xuất và Thương mại
NestViet

Đường 10, thôn Hồng Phúc, xã
Mỹ Tân, TP Nam Định

04/NESTVIET/
2024 Tương ớt

629 29/11/2024
Công ty TNHH Sản
xuất và Thương mại
NestViet

Đường 10, thôn Hồng Phúc, xã
Mỹ Tân, TP Nam Định

05/NESTVIET/
2024 Tương ớt chua ngọt
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630 29/11/2024
Công ty TNHH Sản
xuất và Thương mại
NestViet

Đường 10, thôn Hồng Phúc, xã
Mỹ Tân, TP Nam Định

06/NESTVIET/
2024 Tương cà

631 29/11/2024
Công ty TNHH Sản
xuất và Thương mại
NestViet

Đường 10, thôn Hồng Phúc, xã
Mỹ Tân, TP Nam Định

07/NESTVIET/
2024 Nước tương đậu nành

632 29/11/2024
Công ty TNHH Sản
xuất và Thương mại
NestViet

Đường 10, thôn Hồng Phúc, xã
Mỹ Tân, TP Nam Định

08/NESTVIET/
2024 Dầu hào

633 29/11/2024
Công ty TNHH Sản
xuất và Thương mại
NestViet

Đường 10, thôn Hồng Phúc, xã
Mỹ Tân, TP Nam Định

09/NESTVIET/
2024 Dấm trắng

634 29/11/2024
Công ty TNHH Sản
xuất và Thương mại
NestViet

Đường 10, thôn Hồng Phúc, xã
Mỹ Tân, TP Nam Định

10/NESTVIET/
2024 Tương bần

635 29/11/2024
Công ty TNHH Sản
xuất và Thương mại
NestViet

Đường 10, thôn Hồng Phúc, xã
Mỹ Tân, TP Nam Định

11/NESTVIET/
2024 Mắm tôm

636 29/11/2024
Công ty TNHH Sản
xuất và Thương mại
NestViet

Đường 10, thôn Hồng Phúc, xã
Mỹ Tân, TP Nam Định

12/NESTVIET/
2024 Nước hàng (Cốt dừa)

637 29/11/2024
Công ty TNHH Sản
xuất và Thương mại
NestViet

Đường 10, thôn Hồng Phúc, xã
Mỹ Tân, TP Nam Định

13/NESTVIET/
2024 Sa tế
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